
Biểu số 3.03 
KẾ HOẠCH TRẢ NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY VỀ CHO VAY LẠI 

Năm………… 
Đơn vị: USD  

 
QUÝ I QUÝ II QUÝ III QUÝ IV TỔNG 

1 2 3 4 5 

TỔNG CỘNG      

CHỦ NỢ CHÍNH 
THỨC 

     

Song phương      

Áo      

Bỉ      

Nhật      

Hàn Quốc      

…………….      

      

      

Đa phương      

ADB      

IDA      

IFAD      

IMF      

NDF      

NIB      

OPEC      

CHỦ NỢ TƯ NHÂN      

Người nắm giữ trái 
phiếu 

     

Ngân hàng thương mại      

Chủ nợ khác       



 


